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DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A8 NĂM HỌC 2021-2022
Giáo viên chủ nhiệm: LÊ THANH MAI Số điện thoại: 0903784029

* Kính đề nghị Phụ huynh chủ động kết nối với GVCN qua Zalo, mạng xã hội để được hướng dẫn vào lớp học. 
(Vui lòng liên hệ giáo viên chủ nhiệm trước ngày 01/9/2021) 

15 41 41 41

STT Ho Tên Giới tính Ngày sinh Bán 
trú

AV với 
GVNN

Kỹ năng 
sống Lớp mới

1 Huỳnh Gia Bảo Nam 05/7/2009 x x x 6A8
2 Tiêu Ngọc Chi Nữ 30/03/2010 x x x 6A8
3 Phạm Lê Anh Dũng Nữ 28/04/2010 x x x 6A8
4 Nguyễn Đặng Thanh Duy Nam 27/2/1010 x x x 6A8
5 Trần Gia Hân Nữ 27/3/2010 x x x 6A8
6 Trần Thụy Hân Nữ 21/12/2010 x x x 6A8
7 Nguyễn Ngọc Hạnh Nữ 21/08/2010 x x x 6A8
8 Đỗ Trung Hiếu Nam 05/04/2010 x x x 6A8
9 Mai Xuân Hiếu Nam 22/4/2010 x x x 6A8

10 Hà Đặng Thanh Huy Nam 06/08/2010 x x x 6A8
11 Huỳnh Hoàng Huy Nam 18/9/2010 x x x 6A8
12 Lê Nguyễn Minh Khải Nam 21/5/2010 x x x 6A8
13 Trần Nguyên Khang Nam 26/03/2010 x x x 6A8
14  Nguyễn Giang Điền Khoa Nam 11/9/2010 x x x 6A8
15 Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 08/04/2010 x x x 6A8
16 Ngô Thị Trúc Linh Nữ 28/06/2010 x x x 6A8
17 Huỳnh Quang Minh Nam 14/12/2010 x x x 6A8
18 Nguyễn Phước Minh Nam 14/12/2008 x x x 6A8
19 Trần Lê Minh Nam 30/01/2010 x x x 6A8
20 Lại Đăng Nhật Nam Nam 14/12/2010 x x x 6A8
21 Phạm Hoàng Khánh Nam Nữ  25/12/2010 x x x 6A8
22 Phạm Ngọc Kim Ngân Nữ 12/05/2010 x x x 6A8
23 Nguyễn Tín Nghĩa Nam  06/05/2010 x x x 6A8
24 Trần Tiêu Khôi Nguyên Nam 01/7/2010 x x x 6A8
25 Nguyễn Trần Minh Nhật Nam 20/03/2010 x x x 6A8
26 Đỗ Huỳnh Hồng Như Nữ 11/10/2010 x x x 6A8
27 Nguyễn Minh Nhựt Nam 16/06/2010 x x x 6A8
28 Trần Gia Phát Nam 18/09/2010 x x x 6A8
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29 Nguyễn Anh Phúc Nam 18/3/2010 x x x 6A8
30 Nguyễn Ngọc Phụng Nữ 10/10/2010 x x x 6A8
31 Đặng Nguyễn Nhật Quang Nam 15/9/2010 x x x 6A8
32 Kiều Bảo San Nữ 10/12/2010 x x x 6A8
33 Đoàn Tấn Tài Nam 19/01/2010 x x x 6A8
34 Ngô Uyển Thư Nữ 08/12/2010 x x x 6A8
35 Nguyễn Ngọc Minh Thư Nữ 13/05/2010 x x x 6A8
36 Trần Tú Trân Nam 21/04/2010 x x x 6A8
37 Nguyễn Triệu Mạnh Tường Nam 15/11/2010 x x x 6A8
38 Trần Mỹ Vân Nữ 3/8/2010 x x x 6A8
39 Lê Nguyễn Thảo Vy Nữ 07/9/2010 x x x 6A8
40 Huỳnh Chí Vỹ Nam 16/8/2010 x x x 6A8
41 Bùi Ngọc Như Ý Nam 21/04/2010 x x x 6A8


